
CẤU TRÚC ĐỀ THI LẠI KHỐI 10 NH: 2021- 2022 

(Nội dung từ bài 9 →16) 

I. Trắc nghiệm:  7 điểm (35 câu) 

1. Ngữ âm: 5 câu  

- 1 –s/es 

- 1 -ed 

- 1 câu phát âm 

- 2 câu nhấn âm 

2. Từ vựng: 8 câu 

- 2 synonym 

- 2  wordform 

- 3 vocabulary 

- 1 preposition 

3. Speaking: 2câu 

4. Reading: 5 câu 

- Các bài đọc có liên quan đến chủ đề bài học (U9→U16). 

5.Grammar: 10 câu 

 + 1 Tính từ dạng V-ing/V3/ed 

 + 3 If (3 loại) 

 + 2 passive (HTĐ/QKĐ/MODEL VERBS) 

 + 1 WH (từ để hỏi) 

 + 1 article 

 + 1 will/ be going to 

 + 1 so as to/ so that 

6. Reading (gap filling): 5 câu 

II. Rewrite: 6 câu (3 điểm) 

 + 1 WH (do/does/did) 

 + 2 passive (QKĐ/HTĐ/HTHT)  

 + 1 If loại 3  

 + 1 It was not until+… 

 + 1 so as (not) to 

 

 


